VẬT LÝ 8 
ÔN TẬP VỀ LỰC ĐẨY ACSI MET VÀ SỰ NỔI

I/ LÝ THUYẾT

Câu 1: Viết công thức tính lực đẩy Ác si mét? Nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức?

Câu 2: Viết công thức tính trọng lượng của vật theo trọng lượng riệng và thể tích? Nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức?

Câu 3: Nêu điều kiện để vật nổi, chìm, lơ lửng trong chất lỏng?

II/ BÀI TẬP

Bài 1: Một vật bằng nhôm có thể tích 0,004cm3 được nhúng chìm hoàn toàn trong dầu. Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000N/m3
Bài 2:  Một quả cầu bằng sắt được nhúng chìm trong nước, biết trọng lượng riêng của nước 10000N/m3. Lực đẩy Acsimét tác dụng lên quả cầu là 40N. Tính thể tích của quả cầu?

Bài 3: Một vật bằng kim loại có thể tích 0,45dm3. 
   a)Tính lực đẩy Acsi met tác dụng lên vật khi vật được nhúng chìm hoàn toàn trong nước biển?

   b)Tính lực đẩy Acsi met tác dụng lên vật khi vật được nhúng chìm 1/2 thể tích trong dầu?

   c)Tính lực đẩy Acsi met tác dụng lên vật khi vật nổi 1/3 thể tích trong nước?

Biết trọng lượng riêng của nước biển là 10500N/m3, của dầu là  8000N/m3 , của nước là 10000N/m3 

Bài 4 :   Treo một vật nặng có thể tích 0,5dm3 vào đầu của lực kế rồi nhúng ngập vào trong nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vât ?

Bài 5:  Một vật móc vào lực kế, ngoài không khí lực kế chỉ 2,13N. Khi nhúng chìm hoàn toàn vật trong nước lực kế chỉ 1,83N. Tìm lực đẩy acsimet tác dụng lên vật và thể tích của vật? Biết trọng lượng riêng của nước 10000N/m3. 

Bài 6: Một quả cầu bằng sắt có thể tích 6 dm3 được nhúng trong dầu. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000N/m3, của sắt là 78000N/m3.

a) Tính trọng lượng của quả cầu?

b) Tính lực đẩy acsi met tác dụng lên quả cầu khi nhúng chìm một nửa trong dầu?

Bài 7:   Một vật có thể tích 0,002m3 và có khối lượng 0,5kg .

a) Tính  lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi nhúng chìm vật trong nước?:

b) Tính  lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật đang nổi trên mặt nước?

Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 

Bài 8:   Một vật có khối lượng 0,6kg và khối lượng riêng 10500kg/m3 được thả vào một chậu nước. 

a) Hỏi vật chìm xuống đáy hay nổi trên mặt nước? Vì sao? 

b) Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật? Biết trọng lượng riêng của nước 10000N/m3. 

